
STT Mã sinh viên Họ lót Tên

3 2119270172 Nguyễn Thị Xuân Diệu 9.0 6.3 7.4

4 2119270173 Nguyễn Thị Thu Đào 6.3 5.3 5.7

5 2118120727 Huỳnh Thị Sinh Hiên 7.7 6.0 6.7

6 2119270174 Trần Thị Hoàng 7.3 6.5 6.8

7 2118120733 Trần Thị Thúy Hồng 7.7 5.5 6.4

8 2119270175 Võ Minh Huy 1.3 0.0 0.5

9 2119270176 Nguyễn Thị Diễm Kiều 8.3 6.3 7.1

10 2119270177 Hán Thị Kim 3.0 0.0 1.2

11 2119270179 Đặng Trúc Linh 7.2 6.0 6.5

12 Nguyễn Thị Thùy Linh 4.5 1.8

13 2119270180 Nguyễn Thị Thùy Miên 8.2 6.8 7.3

14 2119270181 Nguyễn Thị Kiều My 7.5 6.3 6.8

15 2119270182 Trần Mỹ Ngàn 3.3 0.0 1.3

16 2119270276 Trần Thị Thùy Ngân 6.7 8.5 7.8

17 2119270184 Nguyễn Thị Yến Nhi 8.8 8.3 8.5

18 2119270272 Phạm Hùng Phong 7.2 7.3 7.2

19 2119270155 Hồng Vĩnh Phúc 8.7 6.3 7.2

20 2119270156 Ngô Vỹ Phượng 8.7 2.5 5.0

21 2119270185 Phạm Thị Thanh Phượng 7.0 5.5 6.1

22 2119270186 Lý Thiên Quang 6.8 4.3 5.3

23 2119270157 Mai Đăng Quang 4.2 5.5 5.0

24 2119270187 Hồ Thị Ngọc Tâm 7.2 5.3 6.0

25 2119270158 Trần Võ Tân 7.8 3.5 5.2

26 2119270188 Trần Văn Thanh 7.5 5.0 6.0

27 2119270159 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2.0 0.3 1.0

28 2119270273 Vũ Đức Thảo 7.2 4.3 5.4

29 2119270189 Đặng Nguyễn Bảo Thi 8.3 6.5 7.2

30 2119270190 Trần Thị Mai Thi 7.7 5.0 6.1

31 2119270191 Đỗ Thị Minh Thúy 7.3 2.5 4.4
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32 2119270192 Hồ Thị Xuân Thúy 8.0 7.0 7.4

33 2119270160 Huỳnh Lê Anh Thư 7.7 6.5 7.0

34 2119270161 Võ Thị Minh Thư 8.2 6.0 6.9

35 2119270163 Bùi Minh Tiến 7.5 7.3 7.4

36 2119270194 Phạm Văn Tiến 2.7 0.0 1.1

37 2119270164 Nguyễn Thùy Tin 6.0 6.0 6.0

38 2119270165 Võ Thị Hiền Trang 6.5 5.0 5.6

39 2119270166 Lê Thị Thùy Trinh 7.3 5.0 5.9

40 2119270195 Nguyễn Thị Việt Trinh 8.3 7.0 7.5

41 2119270198 Đỗ Lê Anh Tú 4.7 4.0 4.3

42 2119270199 Hoàng Thị Cẩm Tú 7.7 10.0 9.1

43 2119270274 Lê Mai Anh Tuấn 1.7 0.0 0.7

44 2119270277 Trương Thái Tuấn 7.0 3.8 5.1

45 2119270197 Trần Thanh Tuyền 7.2 3.5 5.0

46 2119270278 Vũ Quang Vinh 9.0 10.0 9.6

47 2119270167 Nguyễn Thị Vy 2.7 0.0 1.1

48 2119270200 Phan Tường Thúy Vy 2.7 0.0 1.1

49 2119270168 Huỳnh Thị Kim Xuyến 6.8 5.0 5.7

50 2119270201 Trần Thị Kim Yến 5.7 3.8 4.5


